ĐỀ  CƯƠNG CHI TIẾT TIẾNG ANH HỌC PHẦN
1. Mã số học phần:   ENM133
2. Tên học phần : Tiếng Anh chuyên ngành Y
3. Số tín chỉ : 3 (45)

4. Chuyên ngành đào tạo:    Bác sĩ đa khoa hệ liên thông

5. Năm học: Năm thứ hai

6. Giảng viên phụ trách:  GV Ts. Nguyễn Thị Thanh Hồng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

  + GV Ths. Triệu Thành Nam

  + GV Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly

  + GV Ths. Trần Thị Quỳnh Anh

  + GV Ths. Vũ Thị Hảo

  + GV Ths. Nguyễn Quỳnh Trang

8. Mục tiêu học phần: 

Về kiến thức: 

· Trình bày được kiến thức  tiếng Anh chuyên ngành y trong các tình huống giao tiếp, làm bệnh án và thăm khám bệnh nhân.
Về kĩ năng:

· Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong đọc, dịch và tham khảo một số tài liệu.

Về thái độ:

· Nhận thức được vai trò của tiếng Anh chuyên ngành Y trong hoạt động nghề nghiệp.
9. Mô tả học phần:

Học phần này giúp sinh viên thực hành các kỹ năng: nói, đọc, viết với số lượng 15 bài thông qua các bài đọc về các hệ cơ quan trong cơ thể, cũng như tình huống khám chữa bệnh thực tiễn. Sinh viên sẽ được làm quen với các thuật ngữ y khoa chuyên ngành và các tình huống khám chữa bệnh thực tiễn và quen thuộc. 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 
3(2-2-3)/15
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiên tiên quyết: Tiếng Anh học phần 2
11.2. Yêu cầu: 

- Kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình bày trong học phần và áp dụng vào giao tiếp trong thực tế khám chữa bênh.

12. Nội dung học phần
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Unit 1 : Parts of the body
· Reading: Parts of the body

· Word parts for the body structure
	2

	2
	Unit 2: Blood
· Reading: Blood 

· Suffixes and Roots for Blood and Immunity
	2

	3
	Unit 3: Bones
· Reading: Bones and some common English names for bones

· Roots for bones and joints: oste/o-; myel/o-
	2

	4
	Unit 4: The Special senses 
· Reading: Eye and Ear structure

· Roots for eye and vision

· Root for ear and hearing
	3

	5
	Unit 5: The Gastrointestinal system
· Reading: Introduction to the gastrointestinal system

· Roots for the digestive tract
	3

	6
	Unit 6: The Heart and Circulation
· Reading: the heart

· Key clinical terms of cardiovascular disorders

· Roots for the heart and blood vessels
	3

	7
	Unit 7: The Nervous system

· Reading: introduction to the nervous system

· Roots for the nervous system
	2

	8
	Unit 8: The Respiratory system

· Reading: introduction to the respiratory system

· Roots for the respiratory tract, lung and breathing
	3

	9
	Unit 9: The Urinary system
· Reading: introduction to the urinary system

· Roots for the urinary system
	2

	10
	Unit 10: The Skin
· Reading: the skin

· Roots for the skin
	2

	11
	Unit 11: The Reproductive Organs
· Reading: the male and female reproductive organs

· Roots for the male and female reproductive system
	3

	12
	Unit12: The endocrine system

· Reading: The endocrine organs

· Roots for the endocine system
	2

	13
	Unit12: Taking a History
· A full case history; Personal details

· Family history: questions to ask

· Drug history

· Talking about pain

· Asking about symptoms
	4

	14
	Unit13: Examining a Patient
· Examining a patient

· Giving instructions
	4

	15
	Unit 14: Explaining Diagnosis
· Explaining a diagnosis

· Using lay terms in explanations
	4

	16
	Unit 15: Treatment

· Offering options 

· Advising a course of action

· Advising patients to avoid something

· Warnings
	6

	Tổng
	45


13. Phương pháp giảng dạy
 - Thuyết trình, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai.

14. Vật liệu giảng dạy
 - Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, tranh ảnh minh họa.

15. Đánh giá
 - 02 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (tự luận)

 - 01 bài thi giữa học phần hệ số 2 (tự luận)

 - 01 bài thi hết học phần hệ số 1 (tự luận)

16. Tài liệu học tập, tham khảo:


Tài liệu học tập:

Department of foreign languages- Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy. English in Medicine: 

Tài liệu tham khảo:


1. Eric H. Glendinning & Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine: A course in communication skills.
Cambridge University Press.

2. Eric H. Glendinning& Ron Howard (2007) Professional English in Use –Medicine . Cambridge University Press.

3. Gretchen Bloom. The Language of Medicine in English. (1982) Regents Publishing Company, Inc.

4. Myrna Lafleur Brooks. Exploring Medical Language .(2005). Elsevier Mosby

5. Murphy, R. English Grammar in use. (2000). Cambridge: University Press

      6.  R. Ribes & P.R.Ros . Medical English. 3(2006). Springer Press.

17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số  tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập, TK
	Hình thức lên lớp

	1
	Unit 1: Parts of the body

	2

	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	2
	Unit 2: Blood
	2
	
	
	

	3
	Unit 3:  Bones

	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	4
	Unit 4: The special senses

	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	5
	Unit 4: The special senses

Unit 5: The Gastrointestinal system
	2
	
	
	

	5
	Unit 5: The Gastrointestinal system
	2
	
	
	

	6
	Unit 6: The Heart and Circulation
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	7
	Unit 6: The Heart and Circulation
Unit 7: The Nervous system
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	8
	Unit 7: The Nervous system
Unit 8: The Respiratory system
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	9
	 Unit 8: The Respiratory system
	2
	
	
	

	10
	Unit 9: The Urinary system
	3
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	11
	Unit 10: The Skin


	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	12
	Unit 11: The Reproductive Organs
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	13
	Unit 11: The Reproductive Organs

Unit 12: The endocrine system
	2
	
	
	

	14
	Unit 12: The endocrine system
Unit 13: Taking a history
	2 
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	15
	Unit 13: Taking a history
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	16
	Unit 13: Taking a history

Unit 14: Examining a patient
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	17
	Unit 14: Examining a patient


	2
	
	
	

	18
	Unit 14: Examining a patient
Unit 15: Explaining diagnosis
	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	19
	Unit 15: Explaining diagnosis
	2
	
	
	

	20
	Unit 15: Explaining diagnosis
Unit 16: Treatment


	2
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	21
	Unit 16: Treatment
	2
	
	
	

	22
	Unit 16: Treatment


	3
	
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm
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